
Bài kiểm tra số 01
Môn CNXH KH

CÂU HỎI 
Các bạn trả lời thật ngắn gọn các câu hỏi sau

Câu 1: Những phát minh khoa học tự nhiên thế kỷ XIX nào được xem là cơ sở khoa học cho sự ra đời của chủ
nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử?

Học thuyết tế bào, định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tiến hoá của Darwin.

Câu 2: Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX là những
ai?

Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen

Câu 3: C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa và loại bỏ tư tưởng triết học nào của Hêghen? Của Phoiơbac?

C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa tư tưởng triết học phép biện chứng của Hêghen và chủ nghĩa duy vật của
Phoiơbac.

C.Mác và Ph.Ăngghen đã loại bỏ tư tưởng triết học duy tâm khách quan của Hêghen và tư tưởng triết học
siêu hình của Phoiơbắc.

Câu 4: Nội dung cơ bản nhất qua đó chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học, đó là gì?

Đó là thể hiện tinh thần nhân đạo, thể hiện tinh thần phê phán, lên án chế độ bóc lột người, chế độ tư bản chủ
nghĩa.

Câu 5: Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa Sáclơ Phuriê đã phân chia lịch sử phát triển của nhân loại thành các
giai đoạn nào?

Phân chia thành các giai đoạn: mông muội, dã man, gia trưởng và văn minh.
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Câu 6:  Thông qua tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hêghen -Lời nói đầu (1844)”,
C.Mác đã có sự chuyển biến lập trường như thế nào?

C.Mác đã có sự chuyển biến lập trường trị Thoạt đầu.

Câu 7: Ba Phát kiến vĩ đại thứ nhất của C.Mác và Ph. Ăngghen, đó là gì?

Đó là CNDVLS, học thuyết giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch sử toàn TG của giai cấp công nhân.

Câu 8: Tác phẩm của C.Mác và Ăngghen được xem là Cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam hành động của
toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đó là gì?

Đó là Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Câu 9: Phạm trù trung tâm, nguyên lý xuất phát của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Câu 10: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, quy luật chung, phổ biến cho sự ra đời của Đảng Cộng sản là gì? Theo Hồ
Chí Minh, quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, chính đảng của giai cấp công nhân ra đời từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai
cấp công nhân nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình với mục tiêu giải phóng giai cấp mình ra khỏi áp bách
bóc lột , xóa bỏ chủ nghĩa tư bản , xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo Hồ Chí Minh, quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin và
phong trào công nhân.

Câu 11: Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc xuất thân từ lực lượng nào trong xã hội?

Giai cấp nông dân.

Câu 12: Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước sự ra đời của giai cấp tư sản dân tộc đúng hay sai?

Sai.

Câu 13: Xét về phương diện kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân là gì?

Là những người trực tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã
hội hóa cao.
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Câu 14: Xét về phương diện chính trị - xã hội, giai cấp công nhân là gì?

Là người trực tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa
cao.

Câu 15: Giai cấp công nhân đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất tiên tiến,
quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại vì lý do nào?

Là do địa vị kinh tế của giai cấp công nhân quy định.

Câu 16: Tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác và tâm lý lao động công nghiệp của giai cấp công
nhân có được là vì lí do gì?

Đó là những phẩm chất cần thiết cho một giai cấp cách mạng và có năng lực lãnh đạo cách mạng xã hội chủ
nghĩa.

Câu 17: Mục tiêu giai đoạn thứ nhất cần đạt được của giai cấp công nhân là gì trong cách mạng xã hội chủ
nghĩa?

Là xóa bỏ tư hữu.

Câu 18:  Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống. Nói về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác đã
viết: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của (...)”

giai cấp vô sản hiện đại.

Câu 19: Giai cấp công nhân tiến hành cách mạng chính trị, lật đổ quyền thống trị của giai cấp thống trị, xoá bỏ
chế độ bóc lột, áp bức, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đó là nội dung nào
trong sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Nội dung chính trị xã hội.

Câu 20. Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân là gì?
Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng.
Thứ hai, giai cấp công nhân là giai cấp có tính cách mạng triệt để
Thứ ba, giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật cao
Thứ tư, giai cấp công nhân có bản chất quốc tế
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Câu 21: Cấu trúc của hình thái kinh tế - xã hội bao gồm các yếu tố nào?

Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.

Câu 22: Hãy nêu các hình thái kinh tế - xã hội xuất hiện trong lịch sử loài người theo tiến trình nối tiếp nhau
từ thấp đến cao?

Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản nguyên thủy.

Hình thái kinh tế-xã hội chiếm hữu nô lệ.

Hình thái kinh tế-xã hội phong kiến.

Hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa.

Hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa.

Câu 23: Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, hình thức quá độ trực tiếp nghĩa là gì?

Là quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 24: Việt Nam đã bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội nào để quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Việt nam bỏ qua chủ nghĩa tư bản mà quá độ thẳng lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 25: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trên phạm vi cả nước bắt đầu từ khi nào?

Bắt đầu từ khi giải phóng miền nam thống nhất đất nước năm 1975

Câu 26: Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động “làm theo năng lực, hưởng theo lao động” là đặc
trưng của giai đoạn nào?

Là đặc trưng của giai đoạn CNCS

Câu 27: Thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là đặc
trưng của giai đoạn nào?

Giai đoạn chủ nghĩa cộng sản.

Câu 28: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc khi nào?   

Bắt đầu từ thời kỳ quá độ cho đến khi xây dựng xong giai đoạn cao của xã hội cộng sản.
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Câu 29: Yếu tố quan trọng nhất của hình thái kinh tế - xã hội ?

Lực lượng sản xuất.

Câu 30: Đặc điểm nổi bật nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Là sự tồn tại những yếu tố của xã hội cũ bên cạnh những nhân tố mới của chủ nghĩa xã hội trong mối quan
hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Câu 31: Thuật ngữ Dân chủ là gì?

Thuật ngữ “dân chủ” ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Về mặt ngữ nghĩa, ngôn ngữ Hy 
Lạp cổ dùng thuật ngữ “demokratos” để diễn đạt dân chủ, trong đó “demos” là nhân dân và “kratos” là quyền lực.

Câu 32: Quan niệm về “dân” trong các chế độ xã hội?

CHNL: Giai cấp chủ nô, tăng lữ.

CĐPK: Vua.

TBCN: Con người ( có điều kiện).

XHCN: Nhân dân lao động.

Câu 33. Quan niệm của CN Mác Lênin về dân chủ trên các phương diện quyền lực, chế độ xã hội và tổ chức 
quản lý xã hội?

Trên phương diện quyền lực: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của nhà nước.
Trên phương diện chế độ XH: Dân chủ là 1 hình thức hay hình thái nhà nước, là chế độ dân chủ, nền dân chủ.

Trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội: Dân chủ là một nguyên tắc – nguyên tắc dân chủ.

Câu 34. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ?

Dân chủ là 1 giá trị nhân loại chung.

Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ.

Dân chủ là 1 thể chế chính trị/1 chế độ xã hội.
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Câu 35: Nền dân chủ là gì? Kể tên các nền dân chủ trong lịch sử?

Nền dân chủ là:

- Là giá trị xã hội phản ánh những quyền cơ bản của con người.

- Là 1 hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền.

- Có quá trình ra đời, phát triển cùng với lịch sử xã hội nhân loại.

Các nền dân chủ trong lịch sử:

- Dân ch  ch  nô.ủ ủ

- Dân ch  t  s n.ủ ư ả

- Dân ch  XHCN.ủ

Câu 36: Nền dân chủ XHCN ở trên thế giới và ở Việt Nam hình thành từ khi nào?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được phôi thai từ thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Pháp và Công xã Pari năm
1871, tuy nhiên chỉ đến khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công với sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa
đầu tiên trên thế giới (1917), nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mới chính thức được xác lập.

Nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hình thành khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Câu 37. Cơ cấu xã hội - giai cấp là gì?

Là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội tồn tại khách quan và mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp đó.

Câu 38. Cơ cấu xã hội của xã hội tư bản chủ nghĩa được đặc trưng bởi hai giai cấp cơ bản đối lập nhau về
lợi ích là giai cấp nào?

Tư sản và vô sản.

Câu 39. Cơ cấu xã hội nào có vai trò quan trọng nhất?
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Câu 40. Trong cách mạng XHCN lập trường chính trị của liên minh công, nông, trí thức được xác định bởi
lập trường chính trị của giai cấp nào?

Giai cấp công nhân.

Câu 41. Để thực hiện liên minh công, nông, trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, chúng ta
cần phải làm gì?

Thúc đẩy quan hệ hợp tác trao đổi về kinh tế nhằm phát triển hình thức sản xuất thỏa mãn nhu cầu vật chất
ngày càng tăng của nhân dân.

Củng cố tăng cường sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng nền chính
trị của xã hội và phá huy quyền làm chỉ của nhân dân.

Xây dựng nền văn hoá tiên tiến  , đậm đà bản sắc dân tộc                    

Xây dựng tư tưởng định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa

Câu 42. Trí thức được quan niệm là giai cấp hay tầng lớp?

Tầng lớp.

Câu 43. Sự biến đổi về cơ cấu xã hội – giai cấp gắn liền và qui định bởi sự biến động của cơ cấu nào?

Cơ cấu kinh tế.

Câu 44. Trong cơ cấu giai cấp - xã hội ở nước ta hiện nay có giai cấp, tầng lớp nào?

Giai cấp công nhân.

Giai cấp nông dân.

Đội ngũ trí thức.

Đội ngũ doanh nhân.

Đội ngũ thanh niên.

Câu 45: Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, “những người bạn đồng minh tự nhiên” của giai cấp công nhân là ai?

lOMoARcPSD|10451868

Giai cấp nông dân.

https://www.studocu.com/vn?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=bai-kiem-tra-so-01-cnxhkh

